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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
______________ 

Bản án số:69/2018/HSST
 

Ngày: 20/9/2018
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỈNH ĐỒNG NAI 

-  Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hùng                                    

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Sẩm Dắt Phắn. 

                                                   2/ Ông Phạm Tuấn Anh.  

-  Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Oai, Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

- Đại diện VKSND huyện Định Quán tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Ngọc Đức – Kiểm sát viên.  

Ngày 20/9/2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 66/2018/HSST ngày 

20/7/2018; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/HSST- QĐ ngày 07/9/2018 đối 

với bị cáo: 

 Nguyễn Công Khánh Đ, sinh năm 1996; Nơi sinh: Đồng Nai; Nơi đăng 

ký hộ khẩu thường trú: số nhà: 53/10/4, tổ 18, khu 9, thị Trấn Tân Phú, huyện Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai; Chỗ ở: như trên; Quốc tịch:Việt Nam; giới tính: nam, dân tộc: 

kinh; tôn giáo: không; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ văn hóa: 8/12; con ông 

Nguyễn Công Lam (đã chết) và con bà Nguyễn Ngọc Hảo, sinh năm 1972; vợ là 

Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1998, có 01 con sinh ngày 08/3/2018; gia đình 

có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án, tiền sự: không.  Bị cáo bị áp 

dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07/3/2018 đến nay.  

- Người bị hại:  

1/ Ông Khổng Văn L, sinh năm 1971 (đã chết). 

Đại diện hợp pháp của bị hại: bà Phan Thị Thất sinh năm 1972. 

Địa chỉ: ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

Chị Nguyễn Ngọc Khánh L, sinh năm 1998 

Địa chỉ: tổ 18 khu 9, thị Trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai . 

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt; đại diện người bị hại 

vắng mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:   

 Nguyễn Công Khánh Đ không có giấy phép lái xe mô tô 02 bánh hạng A1.  

Khoảng 05 giờ, ngày 03/2/2018 bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 52 K8-8509 có 

dung tích xi lanh 97 cm3 chở đồ gia dụng ở phía trước xe và chở em gái tên 

Nguyễn Ngọc Khánh L – sinh năm 1998 ngồi phía sau, lưu thông từ đường liên ấp 

3, 6, 7 theo hướng ấp 3 đi ấp 7 xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. 

Khi đi đến Km 11+ 600m thuộc ấp 7 xã Thanh Sơn thì Đ phát hiện ông Khổng Văn 

L – sinh năm 1971, ấp 7, xã Thành Sơn đang đi bộ bên phải cùng chiều phía trước 

cách Đ khoảng 04m. Thấy ông L nên Đ điều khiển xe mô tô lách sang bên phải để 

tránh và đạp thắng xe nhưng do khoảng cách quá gần nên xê mô tô do Đ điều khiển 

đã đụng vào ông L gây ra vụ tai nạn giao thông. Sau đó ông L được người dân đưa 

đi Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán cấp cứu nhưng đã chết trên đường đi cấp 

cứu . 

- Kết quả khám nghiệm hiện trường:  

 Hiện trường vụ tai nạn là đoạn đường trải nhựa, mặt đường rộng 5m, đường 

vòng sang trái. Mép đường chuẩn: bên phải hướng ngã ba đường mới đi Lâm 

trường III. Điểm mốc: trụ điện 166. Sau tai nạn hiện trường thể hiện: 

 + Xe mô tô biển số: 52K8- 8509 ngả nghiêng sang phải, đầu xe ở phía trong 

bên phải đường, đuôi xe ở trên đường bên phải và gần vuông góc với trục đường 

chính. Trục bánh trước ra mép đường chuẩn dài 0,70m. Trục bánh sau vào mép 

đường chuẩn 0,50m. xe mô tô biển số 52K8- 8509 để lại trên hiện trường vết cày 

dài 5m30, đầu vết cày vào mép đường chuẩn dài 0,55m. chụp đèn bên trái bể, chụp 

bảo vệ đèn chiếu sang bể. 

 + Dấu vết máu và vị trí đầu nạn nhân vào mép đường chuẩn dài 2m10 và cách 

đầu vết cày dài 2m70.  

 Căn cứ bản kết luận giám định số 21/2018/KLGĐ- PT ngày 06/4/2018 của sở 

giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai kết luận: không có căn cứ kết luận tốc độ của xe 

mô tô biển số 52K8-8509 tại thời điểm xảy ra tai nạn. 

- Hậu quả:  

 Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 42/TT/2018 ngày 

09/02/2018 của Trung tâm giám định pháp y tỉnh Đồng Nai kết luận: 

 Nguyên nhân chết của ông Khổng Văn L là do đa chấn sọ não gây vỡ phức 

tạp sọ thái dương phải, thái dương trái có mãnh sọ rời, rách màng cứng, dập não, 

thoát tổ chức não ra ngoài. 

- Vật chứng vụ án:  

01 xe mô tô biển số 52K8-8509, số máy C100MEG- 5765, số khung 

C100MG05765. Chiếc xe này bị cáo khai mua ở Thành phố Hồ Chí Minh nhưng 

cơ quan điều tra chưa xác minh được việc mua bán nên tiếp tục điều tra và xử lý 

sau. 

- Về trách nhiệm dân sự:  

Sau khi xảy ra sự việc bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 

70.000.000đồng đại diện gia đình nạn nhân là bà Phan Thị Thất – là vợ của bị hại 

nhận đủ số tiền và làm đơn bãi nại cho bị cáo. 



- 3 - 

Tại bản cáo trạng số: 61/CT-VKSĐQ ngày 20/7/2018 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Định Quán đã truy tố bị cáo Nguyễn Công Khánh Đ về tội: “Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 

260 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố bị cáo về 

tội danh và điều luật áp dụng nêu trên và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo 

không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự; bị cáo đã thật thà 

khai báo, ăn năn hối cải; gia đình và bị cáo đã bồi thường thiệt hại; đại diện hợp 

pháp người bị hại có đơn bãi nại, bị cáo là lao động chính trong gia đình; có con 

còn nhỏ; ngoài ra người bị hại cũng chưa chấp hành đầy đủ quy tắc khi tham gia 

giao thông là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 của Bộ luật hình sự nên đề nghị áp dụng khoản 2, Điều 260; điểm b, s 

khoản 1, 2 Điều 51, 54 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Đ từ 01 năm 06 tháng 

đến 02 năm tù. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhân hành vi phạm tội như Viện kiểm sát truy tố là 

đúng không oan sai cho bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

* Về thủ tục tố tụng: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra công an huyện Định 

Quán, Điều tra viện; Viện kiểm sát nhân dân huyện Định Quán; Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 

của Cơ quan L hành tố tụng, người L hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định 

tố tụng của Cơ quan L hành tố tụng, người L hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. Việc vắng mặt của người đại diện hợp pháp bị hại quá trình điều tra đã nhận 

bồi thường và không yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn xin bãi nại cho bị cáo. 

Việc vắng mặt của đại diện bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử. Căn cứ khoản 

1 Điều 292 Của Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn L hành xét xử theo 

thủ tục chung. 

Về hành vi phạm tội: 

 Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời nhận tội phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án, đã có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 5 giờ 

15 phút ngày 03/02/2018, Bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 52 K8-8509 có dung 

tích xi lanh 97 cm3 chở đồ gia dụng ở phía trước xe và chở em gái tên Nguyễn 

Ngọc Khánh L – sinh năm 1998 ngồi phía sau lưu thông theo hướng ấp 3 đi ấp 7 xã 

Thanh Sơn, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Khi đi đến Km 11+ 600m thuộc ấp 7 
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xã Thanh Sơn bị cáo đụng vào ông Khổng Văn L – sinh năm 1971, ấp 7, xã Thành 

Sơn đang đi bộ bên phải cùng chiều phía trước gây tai nạn. hậu quả anh Không 

Minh L chết trên đường đi cấp cứu.  

Đối chiếu biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ và bản ảnh hiện trường 

và lời khai của bị cáo tại phiên tòa với các chứng cứ khác được thu thập trong quá 

trình điều tra cho thấy: điểm va chạm nằm trên làn đường hướng xe bị cáo lưu 

thông, tại đoạn đương xảy ra tai nạn là đường cong, trời còn tối, đèn bật gần, chở 

hàng cồng kềnh, không chú ý quan sát đến khi phát hiện bị hại thì bị cáo không làm 

chủ được tốc độ dẫn đến tai nạn, lẽ ra khi đoạn đường và thời tiết không đảm bảo 

an toàn thì bị cáo phải giảm tốc độ, chú ý quan sát khi tham gia giao thông, nhưng 

trong trường hợp này bị cáo điều khiển xe mô tô không đảm bảo an toàn khi tham 

gia giao thông, không tuân thủ đúng quy định đối với người điều khiển phương tiện 

khi tham gia giao thông được quy định tại Điều 8 Luật giao thông đường bộ dẫn 

đến gây tai nạn.  

Như vậy, Trong vụ án này lỗi thuộc về bị cáo, là nguyên nhân trực tiếp gây 

ra cái chết cho ông L; bị cáo nhận thức được khi tham gia giao thông phải có đầy 

đủ giấy phép lái xe nhưng bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 52 K8-8509 có dung 

tích xi lanh 97 cm3 không có giấy phép lái xe theo quy định là tình tiết định khung 

tăng nặng “không có giấy phép lái xe” nên việc truy tố và xét xử bị cáo về tội “Vi 

phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 Điều 260 

Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải áp dụng hình phạt tù mới tương xứng 

với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng 

ngừa chung là cần thiết. Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử đã 

xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự; bị 

cáo đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải; gia đình và bị cáo đã bồi thường một phần 

thiệt hại; đại diện hợp pháp người bị hại có đơn bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt; 

bị cáo là lao động chính trong gia đình; có con còn nhỏ sinh năm 2018; ngoài ra 

người bị hại cũng chưa chấp hành đầy đủ quy tắc khi tham gia giao thông là những 

tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự. Hội đồng xét xử áp dụng điều 54 của Bộ luật hình sự để xử dưới khung 

mức hình phạt cho bị cáo thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. 

* Về biện pháp tư pháp: - Đại diện hợp pháp người bị hại, người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xem xét. 

* Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí HSST. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định của Hội đồng xét 

xử nên chấp nhận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Công Khánh Đ phạm tội: "Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ". 

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 54 và Điều 38 của Bộ luật hình sự; khoản 23 Điều 8 Luật giao thông đường 

bộ; Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Công Khánh Đ 01(một) năm 06(sáu) tháng tù. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án. 

* Về án phí: Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.  Bị cáo phải nộp 200.000đ án 

phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng đại diện người bị hại vắng mặt được 

tính từ ngày nhận được bản án hoặc ngày Tòa án niêm yết theo quy định. 

 
Nơi nhận: 

- TA tỉnh; 

- Sở tư pháp tỉnh Đ.Nai; 

- VKSND- HĐQ; 

- CA huyện ĐQ; 

- THA huyện ĐQ; 

- Bị cáo; đương sự.  

- Lưu HS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Hội thẩm nhân dân Chủ tọa phiên tòa 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Hội thẩm nhân dân Chủ tọa phiên tòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Long Khánh, ngày 01 tháng 8 năm 2017
 

 

 

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỊNH QUÁN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hùng                                    

Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Sẩm Dắt Phắn  

                                                   2/ Bà Nguyễn Thị Thuần  

Căn cứ vào Điều 199 và Điều 222 của Bộ luật tố tụng hình sự;
 

Vào hồi 10 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2017, tại phòng nghị án, Hội đồng 

xét xử sơ thẩm đã L hành nghị án đối với vụ án: Tô Kim Loan (tên gọi khác Dung) 

cùng đồng phạm, bị truy tố và xét xử về tội: “đánh bạc”. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ 

sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo; 

Hội đồng xét xử thảo luận về những vấn đề phải giải quyết trong vụ án như sau: 

 1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Tô Kim Loan (Dung), Trần Thị Két, 

Đoàn Thị Kim Xuân, Cao Thị Cưng, Trần Ngọc Luận, Trần Thành Được và Hồ 

Châu Tum phạm tội “Đánh bạc”. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

2. Về điều luật áp dụng: 

- Áp dụng khoản 1, Điều 248 của Bộ luật hình sự; điểm p, h khoản 1 Điều 

46; Điều 30, Điều 53 của Bộ luật hình sự. 

- Áp dụng khoản 1, Điều 41 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 76 của Bộ 

luật tố tụng hình sự.  

- Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội. 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

3. Về mức hình phạt:  

Xử phạt: Bị cáo Tô Kim Loan(Dung) với số tiền 12.000.000đ (mười hai 

triệu đồng). 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Két với số tiền 6.000.000đ (sáu triệu đồng). 

Xử phạt: Bị cáo Đoàn Thị Kim Xuân với số tiền 5.000.000đ (năm triệu 

đồng). 

Xử phạt: Bị cáo Cao Thị Cưng với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). 
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Xử phạt: Bị cáo Trần Ngọc Luận với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). 

Xử phạt: Bị cáo Trần Thành Được với số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng). 

Xử phạt: Bị cáo Hồ Châu Tum với số tiền 5.000.000đ(năm triệu đồng). 

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

4. Về các vấn đề khác:  

Tich thu sung quỹ Nhà nước số tiền 17.210.000 đồng (Biên lai thu tiền số 

002981 ngày 27/6/2017 của Chi cụ Thi hành án dân sự huyện Định Quán). 

Tịch thu tiêu hủy 01 mền vải màu xanh, 06 bìa caton và 02 bộ bài tây. (Toàn 

bộ vật chứng vụ án hiện Chi cục thi hành án huyện Định Quán đang quản lý theo 

biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/6/2017). 

 Buộc các bị cáo Loan, Két, Xuân, Cưng, Luận, Được, Tum mỗi bị cáo phải 

nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

Kết quả biểu quyết: 3/3 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tọa phiên tòa 
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